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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.1. M nh đ , các phép toánệ ề  

 M t ộ m nh đệ ề là m t kh ng đ nh có giá tr  chân ộ ẳ ị ị
lý xác đ nh (đúng ho c sai, nh ng không th  v a ị ặ ư ể ừ
đúng v a saiừ ).

 Ví d 1ụ  : 
 “S  123 chia h t cho 3ố ế ”

  là 1 m nh đ  đúng.ệ ề
 “Thành ph  H  Chí Minh là th  đô c a n c Vi t ố ồ ủ ủ ướ ệ

Nam”.
 là m t m nh đ  sai.ộ ệ ề
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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.1. M nh đ , các phép toánệ ề

 Đ nh nghĩa (Đ/n) 1:ị  Gi  s  p là m t m nh đ , ả ử ộ ệ ề
câu “không ph i là p” là m t m nh đ  khác, ả ộ ệ ề
g i là ph  đ nh c a p (ọ ủ ị ủ ¬p, ).

 Ví d  2ụ : Tìm ph  đ nh c a m nh đ  p: “hôm nay ủ ị ủ ệ ề
là th  6”?ứ
 Gi i: “Hôm nay không ph i th  6”.ả ả ứ
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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.1. M nh đ , các phép toánệ ề  

 Các phép toán:
 Phép h i:ộ  Cho A và B là hai 

m nh đ . Ta ký hi u m nh đ  ệ ề ệ ệ ề
“A và B" là A ∧ B. Phép "và", ký 
hi u là ệ ∧, đ c đ nh nghĩa b i ượ ị ở
b ng chân tr  bên: ả ị

 Ví d  3:ụ  Tìm h i c a m nh đ  ộ ủ ệ ề
p và q, trong đó p trong ví d  ụ
2, q là m nh đ  “hôm nay tr i ệ ề ờ
m a. ư

 p ∧ q : “hôm nay th  6 và tr i ứ ờ
m a”ư

A B A ∧ B
T T T

T F F

F T F

F F F
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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.1. M nh đ , các phép toánệ ề  

 Các phép toán
 Phép tuy n:ể  Cho A và B là hai 

m nh đ . Ta ký hi u m nh đ  ệ ề ệ ệ ề
“A ho c ặ B" là A ∨ B. Phép 
“ho c", ký hi u là ặ ệ ∨, đ c đ nh ượ ị
nghĩa b i b ng chân tr  bên: ở ả ị

 Ví d  4:ụ  L p tuy n c a ví d  ậ ể ủ ụ
3?

 p ∨ q: “hôm nay là th  6 ho c ứ ặ
hôm nay tr i m a”.ờ ư

A B A ∨ B
T T T

T F T

F T T

F F F
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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.2. M nh đ  có đi u ki n, s  t ng đ ng logicệ ề ề ệ ự ươ ươ   

 Phép suy di nễ : 
 Cho A và B mlà 2 m nh đ , ệ ề

m nh đ  kéo theo là m nh đ  ệ ề ệ ề
ch  sai khi A đúng và B sai, còn ỉ
đúng trong các tr ng h p còn ườ ợ
l i.ạ

 Ký hi u b i ệ ở ⇒ (→).
 A đ c g i là gi  thi t.ượ ọ ả ế
 B đ c g i là k t lu n.ượ ọ ế ậ

A B A ⇒ B

T T T

T F F

F T T

F F T
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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.2. M nh đ  có đi u ki n, s  t ng đ ng logicệ ề ề ệ ự ươ ươ   

 Phép suy di nễ : 
 M t s  thí d  th ng g p:ộ ố ụ ườ ặ

 “N u A thì B”.ế
 “A kéo theo B”.
 “A là đi u ki n đ  c a B”.ề ệ ủ ủ
 “B là đi u ki n c n c a A”.ề ệ ầ ủ

 Ví d  5ụ : Xác đ nh giá tr  c a ị ị ủ
bi n x sau câu l nh:ế ệ
if 2+2=4 then x:=x+1;
n u tr c đó x=0.ế ướ

 Gi i: 2+2=4 Đ, nên x:=0+1=1.ả

A B A ⇒ B

T T T

T F F

F T T

F F T
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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.2. M nh đ  có đi u ki n, s  t ng đ ng logicệ ề ề ệ ự ươ ươ   

A B A ⇔ B

T T T

T F F

F T F

F F T

 T ng đ ng:ươ ươ
 Ký hi u b i ệ ở ⇔ (↔), đ c đ a ượ ư

ra đ  mô hình cho lo i phát ể ạ
bi u đi u ki n hai chi u có ể ề ệ ề
d ng : ". . . n u và ch  ạ ế ỉ
n u . . .". ế

 Cho A và B là 2 m nh đ , ta ệ ề
vi t A ế ⇔ B đ  di n đ t phát ể ễ ạ
bi u “A n u và ch  n u B". ể ế ỉ ế

 Phép toán t ng đ ng đ c ươ ươ ượ
đ nh nghĩa b i b ng chân tr : ị ở ả ị
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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.2. M nh đ  có đi u ki n, s  t ng đ ng logicệ ề ề ệ ự ươ ươ   

 T ng đ ng logic:ươ ươ
 T  các m nh đ  ban đ u, ng i ta xây d ng các ừ ệ ề ầ ườ ự

m nh đ  m i v i s  giúp đ  c a phép toán logic: ệ ề ớ ớ ự ỡ ủ
h i, tuy n, ph  đ nh, suy di n và t ng đ ng.ộ ể ủ ị ễ ươ ươ

 Các m nh đ  A và B đ c g i là t ng đ ng ệ ề ượ ọ ươ ươ
logic n u A ế ⇔ B là h ng đúng. ằ

 Đ  xác minh 2 m nh đ  có t ng đ ng hay ể ệ ề ươ ươ
không là dùng b ng giá tr  chân lý.ả ị

 Ví d  6:ụ  ch ng minh r ng ứ ằ ¬(p ∨ q) ⇔ ¬p ∧ ¬q.
 Gi i: l p b ng chân lý, s  ch ng minh đ c.ả ậ ả ẽ ứ ượ



Lê Anh Nh tậ 13

1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.2. M nh đ  có đi u ki n, s  t ng đ ng logicệ ề ề ệ ự ươ ươ   

 Lu t logic: Cho A, B, C là các m nh đ  b t kỳậ ệ ề ấ
 Lu t giao hoán:ậ

 A ∧ B ⇔ B ∧ A.
 A ∨ B ⇔ B ∨ A.

 Lu t k t h p:ậ ế ợ
 (A ∧ B) ∧ C ⇔ A ∧ (B ∧ C).
 (A ∨ B) ∨ C ⇔ A ∨ (B ∨ C).

 Lu t phân ph iậ ố
 A ∧ (B ∨ C) ⇔ A ∧ B ∨ A ∧ C.
 A ∨ (B ∧ C) ⇔ (A ∨ B) ∧ (A ∨ C).
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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.2. M nh đ  có đi u ki n, s  t ng đ ng logicệ ề ề ệ ự ươ ươ   

 Lu t logic: Cho A, B, C là các m nh đ  b t kỳậ ệ ề ấ
 Lu t lũy đ ng:ậ ẳ

 A ∧ A ⇔ A.
 A ∨ A ⇔ A.

 Lu t h p th :ậ ấ ụ
 A ∧ (A ∨ B) ⇔ A.
 A ∨ (A ∧ B) ⇔ A.

 Lu t De Morganậ
 ¬(A ∧ B) ⇔ ¬ A ∨ ¬B.
 ¬(A ∨ B) ⇔ ¬ A ∧ ¬B.
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1. M nh đ , m nh đ  có đi u ki n và s  t ng đ ng ệ ề ệ ề ề ệ ự ươ ươ
logic
1.2. M nh đ  có đi u ki n, s  t ng đ ng logicệ ề ề ệ ự ươ ươ   

 Lu t logic: Cho A, B, C là các m nh đ  b t kỳậ ệ ề ấ
 Lu t hai l n ph  đ nh:ậ ầ ủ ị

 ¬(¬A) ⇔ A.

 Lu t ch ng minh ph n ch ng th  nh t:ậ ứ ả ứ ứ ấ
 A ⇒ B ⇔ ¬B ⇒ ¬A.

 Lu t ch ng minh ph n ch ng th  hai:ậ ứ ả ứ ứ
 ¬(A ⇒ B) ⇔ A ∧ ¬B.
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BÀI T PẬ

 Bài 1 đ n bài 5 trang 40, 41. Sách Toán r i ế ờ
r c, Sách d  án THCS.ạ ự
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2. V  ng , l ng tị ữ ượ ừ
2.1. Hàm m nh đệ ề

 Đ/n: Hàm P(x1, x2, ..., xn) xác đ nh trên t p A ị ậ

đ c g i là hàm m nh đ  n-ngôi n u khi thay ượ ọ ệ ề ế

x1 = a1, x2 = a2, ..., xn = an v i aớ 1, a2, ..., an∈A, ta 

nh n đ c 1 hàm m nh đ . Khi n = 1, hàm 1-ậ ượ ệ ề
ngôi P(x) th ng g i đ n gi n là hàm m nh ườ ọ ơ ả ệ
đ .ề

 Ví d : x>y là hàm m nh đ  2-ngôi xác đ nh ụ ệ ề ị
trên t p s  nguyên ậ ố .ℤ
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2. V  ng , l ng tị ữ ượ ừ
2.2. V  tị ừ

 Đ nh nghĩa:ị
 Cho A là m t t p h p khác r ng. Gi  s , ng v i ộ ậ ợ ỗ ả ử ứ ớ

m i x = a ỗ ∈ A ta có m t m nh đ  p(a). Khi đó, ta ộ ệ ề
nói p = p(x) là m t ộ v  tị ừ theo m t bi n (xác đ nh ộ ế ị
trên A)

 T ng quát, cho Aổ 1, A2, A3…là n t p h p khác ậ ợ

tr ng. Gi  s  r ng ng v i m i (xố ả ử ằ ứ ớ ỗ 1,x2,.,xn) = 

(a1,a2,.,an) ∈A1× A2×  ... × An, ta có m t m nh đ  ộ ệ ề

p(a1,a2,.,an). Khi đó ta nói p = p(x1,x2,.,xn) là m t  v  ộ ị

t  theo n bi n (xác đ nh trên Aừ ế ị 1× A2×  ... × An)
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2. V  ng , l ng tị ữ ượ ừ
2.2. V  tị ừ

 Ví d  1:ụ
Xét p(n) = “n > 2” là m t v  t  m t bi n xác đ nh trên ộ ị ừ ộ ế ị

t p các s  t  nhiên N.ậ ố ự
Ta th y v i n = 3; 4 ta đ c các m nh đ  đúng p(3), ấ ớ ượ ệ ề

p(4), còn v i n = 0,1 ta đ c m nh đ  sai p(0), ớ ượ ệ ề
p(1).

 Ví d  2ụ
Xét p(x,y) = “x2

 + y = 1” là m t v  t  theo hai bi n xác ộ ị ừ ế
đ nh trên Rị 2, ta th y p(0,1) là m t m nh đ  đúng, ấ ộ ệ ề
trong khi p(1,1) là m t m nh đ  sai.ộ ệ ề
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2. V  ng , l ng tị ữ ượ ừ
2.2. L ng tượ ừ

 Đ/n: Cho p(x) là m t v  t  theo m t bi n xác đ nh ộ ị ừ ộ ế ị
trên A. Ta đ nh nghĩa các m nh đ  l ng t  hóa c a ị ệ ề ượ ừ ủ
p(x) nh  sau:ư
 M nh đ  “V i m i x thu c A,p(x)”, kí hi u b i “ệ ề ớ ọ ộ ệ ở ∀x 

∈ A, p(x)”,  là m nh đ  đ c đ nh b i “ệ ề ượ ị ở ∀x ∈ A, 
p(x)” đúng khi và ch  khi p(a) luôn đúng v i m i ỉ ớ ọ
giá tr  a ị ∈ A 

 M nh đ  “T n t i (ít nh t )(hay có (ít nh t) m t x ệ ề ồ ạ ấ ấ ộ
thu c A, p(x))” kí hi u b i :“ộ ệ ở ∃x ∈ A, p(x)” , là m nh ệ
đ  đ c đ nh b i “ề ượ ị ở ∃x ∈ A, p(x)”  đúng khi và ch  ỉ
khi có ít nh t m t giá tr  x = aấ ộ ị 0 nào đó sao cho 
m nh đ  p(aệ ề 0) đúng.
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2. V  ng , l ng tị ữ ượ ừ
2.2. L ng tượ ừ

 ∀x đ c g i là l ng t  chung.ượ ọ ượ ử
 ∃x đ c g i là l ng t  riêng.ượ ọ ượ ử
 M nh đ  có ch a các l ng t  đ c g i là ệ ề ứ ượ ử ượ ọ

v  t .ị ừ
 VD1: M nh đ  “ệ ề ∀x ∈ R, x2 + 3x + 1 ≤  0” là 

m t m nh đ  sai hay đúng?ộ ệ ề
 M nh đ  sai vì t n t i xệ ề ồ ạ 0 = 1 ∈ R mà 

x0
2 + 3x0 + 1 > 0
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2. V  ng , l ng tị ữ ượ ừ
2.2. L ng tượ ừ

 VD2: M nh đ  “ệ ề ∃x ∈ R, x2 + 3x + 1 ≤  0” là 
m t m nh đ  đúng hay sai?ộ ệ ề
 M nh đ  đúng vì t n t i xệ ề ồ ạ 0 = –1 ∈ R mà 

x0
2 + 3x0 + 1 ≤  0

 VD3: M nh đ  “ệ ề ∀x ∈ R, x2 + 1 ≥  2x” là m t ộ
m nh đ  đúng hay sai? ệ ề
 M nh đ  đúng vì v i ệ ề ớ ∀x ∈ R, ta luôn luôn có  

x2-2x + 1 ≥  0.
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2. V  ng , l ng tị ữ ượ ừ
2.3. Ph  đ nh c a v  tủ ị ủ ị ừ

 Đ nh nghĩa: Cho tr c các v  t  p(x), q(x) theo ị ướ ị ừ
m t bi n x ộ ế ∈ A. Khi y,ấ
 Ph  đ nh c a v  t  ủ ị ủ ị ừ p(x) kí hi u là ệ ¬p(x) là v  t  mà ị ừ

khi thay x b i 1 ph n t  c  đ nh c a A thì ta đ c ở ầ ử ố ị ủ ượ
m nh đ  ệ ề ¬(p(a))

 Phép n i li n (t ng ng n i r i, kéo theoố ề ươ ứ ố ờ …) c a ủ
p(x) và q(x) đ c ký hi u b i p(x)ượ ệ ở ∧q(x) (t ng ng ươ ứ
là p(x)∨q(x), p(x)→q(x)) là v  t  theo bi n x mà khi ị ừ ế
thay x b i ph n t  c  đ nh a c a A ta đ c m nh ở ầ ử ố ị ủ ượ ệ
đ  p(a)ề ∧q(a) (t ng ng là p(a)ươ ứ ∨q(a), p(a)→q(a))
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2. V  ng , l ng tị ữ ượ ừ
2.3. Ph  đ nh c a v  tủ ị ủ ị ừ

 Đ nh lý:ị  n u P(x) là hàm m nh đ  xác đ nh ế ệ ề ị
trên t p A thì các kh ng đ nh sau là h ng ậ ẳ ị ằ
đúng:

α. ¬(∀x P(x)) ⇔ ∃x ¬(P(x)).

β. ¬(∃x (P(x)) ⇔ ∀x ¬(P(x)) 

 H  qu :ệ ả
α. ¬[∀x (P(x))⇒(Q(x))] ⇔ ∃x [P(x) ∧ ¬(Q(x))]

β. ¬[∃x (P(x))⇒(Q(x))] ⇔ ∀x [P(x) ∧ ¬(Q(x))]
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2. V  ng , l ng tị ữ ượ ừ
2.3. Ph  đ nh c a v  tủ ị ủ ị ừ

 VD1: Ph  đ nh c a m nh đ : ủ ị ủ ệ ề
“∀x∈A, 2x + 1 ≤  0” là gì?
 Ph  đ nh c a m nh đ   trên là: ủ ị ủ ệ ề

“∃x ∈ A, 2x + 1 > 0”.

 Ph  đ nh c a m nh đ  ủ ị ủ ệ ề
“∀ε>0, ∃δ>0, ∀x∈R, | x–a| <δ→| f(x)–f(a)| < ε”.
(đi u ki n đ  hàm s  f(x) liên t c t i x = a)ề ệ ể ố ụ ạ
 Ph  đ nh c a m nh đ  trên là: ủ ị ủ ệ ề

“∃ε>0, ∀δ>0, ∃x∈R, | x–a| <δ ∧ (| f(x)–f(a)|  ≥  ε)”.
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BÀI T PẬ

 BÀI 13 đ n bài 15 trang 43, 44.ế
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3. T p h p và các phép toánậ ợ
3.1. Khái ni m, t p h p lũy th a, tích Descartesệ ậ ợ ừ

 Khái ni m ệ t p h pậ ợ  đ c dùng đ  ch  m t s u t p ượ ể ỉ ộ ư ậ
hay m t nhóm các đ i t ng nào đó mà ta đang ộ ố ượ
quan tâm xem xét, và s u t p này ph i đ c xác ư ậ ả ượ
đ nh t t. Các đ i t ng trong s u t p hay trong ị ố ố ượ ư ậ
nhóm này s  đ c g i là các ẽ ượ ọ ph n tầ ử hay các thành 
viên c a t p h p. ủ ậ ợ

 T p h p b ng nhau:ậ ợ ằ  Hai t p h p A và B s  đ c ậ ợ ẽ ượ
xem la b ng nhauằ  khi chúng có cùng các ph n t .ầ ử

 T p h p r ng:ậ ợ ỗ  T p h p không có ph n t  nào đ c ậ ợ ầ ử ượ
g i là t p h p r ng, và đ c ký hi u là ọ ậ ợ ỗ ượ ệ ∅.  
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3. T p h p và các phép toánậ ợ
3.1. Khái ni m, t p h p lũy th a, tích Descartesệ ậ ợ ừ

 Đ/n: N u m i ph n t  c a t p A đ u là m t ph n t  ế ỗ ầ ử ủ ậ ề ộ ầ ử
c a t p B thi ta nói t p A là m t t p con c a B và ủ ậ ậ ộ ậ ủ
vi t A ế ⊂ B.
 A ⊂ A.
 ∅ ⊂ A.

 Tích Descartes c a 2 t p h p:ủ ậ ợ
 Cho 2 t p h p A và B. Tích Descartes c a t p h p A và ậ ợ ủ ậ ợ

t p h p B, đ c ký hi u b i A x B, là t p h p g m t t ậ ợ ượ ệ ở ậ ợ ồ ấ
c  các c p (a, b) sao cho a ả ặ ∈ A và b ∈ B.

 A x B = { (a,b) : a ∈ A, b ∈ B } 
 Trong tr ng h p B = A, ta kỳ hi u AxB là Aườ ợ ệ 2.
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3. T p h p và các phép toánậ ợ
3.1. Khái ni m, t p h p lũy th a, tích Descartesệ ậ ợ ừ

 Tích Descartes c a nhi u t p h p:ủ ề ậ ợ

 Cho n t p h p Aậ ợ 1, A2, ..., An (n > 1). Tích 

Descartes c a n t p h p Aủ ậ ợ 1, A2, ..., An, đ c ượ

ký hi u b i Aệ ở 1xA2x ... xAn, là t p h p g m t t ậ ợ ồ ấ

c  các b  n ph n t  (aả ộ ầ ử 1, a2, ..., an) v i aớ i ∈ Ai 

v i m i i = 1, ..., n.ớ ọ

 Trong tr ng h p Aườ ợ 1 = A2 = . . . = An = A thì 

t p h p tích Aậ ợ 1xA2x ... xAn s  đ c vi t là Aẽ ượ ế n. 



Lê Anh Nh tậ 30

3. T p h p và các phép toánậ ợ
3.2. Các phép toán trên tâp h pợ

 Phép h pợ
 Đ/n: Gi  s  A, B là hai t p h p. A h p B, ký ả ử ậ ợ ợ

hi u A ệ ∪ B, là m t t p h p ch a t t c  các ộ ậ ợ ứ ấ ả
ph n t  c a A và t t c  các ph n t  c a B.ầ ử ủ ấ ả ầ ử ủ

A ∪ B = {x|(x∈A)∨(x∈B)

A B
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3. T p h p và các phép toánậ ợ
3.2. Các phép toán trên tâp h pợ

 Phép giao
 Đ/n: Gi  s  A, B là hai t p h p. A giao B, ký ả ử ậ ợ

hi u A ệ ∩ B, là m t t p h p các ph n t  v a ộ ậ ợ ầ ử ừ
c a A v a c a B.ủ ừ ủ

A ∩ B = {x|(x∈A)∧(x∈B)

A B
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3. T p h p và các phép toánậ ợ
3.2. Các phép toán trên tâp h pợ

 Phép hi uệ
 Đ/n: Gi  s  A, B là hai t p h p. Hi u c a A và ả ử ậ ợ ệ ủ

B, ký hi u A \ B, là m t t p h p g m các ph n ệ ộ ậ ợ ồ ầ
t  c a A nh ng không ph i c a B.ử ủ ư ả ủ

A \ B = {x| x ∈ A ∧ x ∉ B)

A B
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3. T p h p và các phép toánậ ợ
3.2. Các phép toán trên tâp h pợ

 Ph n bùầ
 Đ/n: U – A đ c g i là ph n bù c a A (đ i v i ượ ọ ầ ủ ố ớ

U), ký hi u là ệ Ā.

 x ∈ Ā ⇔ x ∈ A

A
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BÀI T PẬ

 BÀI 6 đ n bài 12 trnag 42, 43.ế
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4. Quan hệ
4.1. Khái ni m và tính ch tệ ấ
 Đ/n: A Đ/n: A quan h  hai ngôi ệquan h  hai ngôi ệ t  t p ừ ật  t p ừ ậ A A đ n t p ế ậđ n t p ế ậ BB là  là 

t p con c a tích Descartess ậ ủt p con c a tích Descartess ậ ủ R R ⊆⊆   A A x x BB. Chúng ta . Chúng ta 
s  vi t ẽ ếs  vi t ẽ ế aa  RR  bb thay cho ( thay cho (aa, , bb) ) ∈∈  R. R. Quan h  t  ệ ừQuan h  t  ệ ừ AA  
đ n chính nó đ c g i là quan h  trên  ế ượ ọ ệđ n chính nó đ c g i là quan h  trên  ế ượ ọ ệ AA

RR = { ( = { (aa11, , bb11), (), (aa11, , bb33), (), (aa33, , bb33) }) }
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4. Quan hệ
4.1. Khái ni m và tính ch tệ ấ
 Ví d : ụ Cho Cho AA = {1, 2, 3, 4}, và  = {1, 2, 3, 4}, và 

RR = {( = {(aa, , bb) | ) | aa là c c a ướ ủ là c c a ướ ủ bb}}

Khi đóKhi đó
RR = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3),  (4,4)} = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3),  (4,4)}

1 2 3 4

1 2 3 4
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4. Quan hệ
4.1. Khái ni m và tính ch tệ ấ
 Đ nh nghĩa:ị   Quan h  ệQuan h  ệ RR trên  trên AA đ c g i là ượ ọ đ c g i là ượ ọ ph n ả

xạ  n u: (ến u: (ế aa, , aa) ) ∈∈  R v i m iớ ọR v i m iớ ọ   aa  ∈∈  A A 

 Ví d :ụ   Trên t pậTrên t pậ   AA = {1, 2, 3, 4}, quan h :ệ = {1, 2, 3, 4}, quan h :ệ
 RR11 =  = {(1,1), (1,2), (2,1), (2, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 4)} {(1,1), (1,2), (2,1), (2, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 4)} 

không ph n x  vì (3, 3) ả ạkhông ph n x  vì (3, 3) ả ạ ∉∉  RR11

 RR22 =  = {(1,1), (1,2), (1,4), (2, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4)} {(1,1), (1,2), (1,4), (2, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4)} 

ph n x  vì (1,1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) ả ạph n x  vì (1,1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) ả ạ ∈∈  RR22
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4. Quan hệ
4.1. Khái ni m và tính ch tệ ấ
Đ nh nghĩa:ị   

 Quan h  ệQuan h  ệ RR trên  trên AA đ c g i là ượ ọ đ c g i là ượ ọ đ i x ngố ứ   n u: ến u: ế ∀∀aa  
∈∈  AA  ∀∀bb  ∈∈  A A ((a R ba R b) ) →→ ( (b R ab R a).).

 Quan h  ệQuan h  ệ RR đ c g i là ượ ọ đ c g i là ượ ọ ph n x ngả ứ   n uến uế ∀∀ a a  ∈∈  AA  
∀∀bb  ∈∈  A A ((a R ba R b) ) ∧∧ ( (b R ab R a) ) →→ ( (a = ba = b).).

 Quan h  ệQuan h  ệ RR trên  trên AA có tính  có tính b c cắ ầu (truyền)  n u ế
∀∀aa∈∈AA  ∀∀bb  ∈∈  A A ∀∀cc  ∈∈  A A ((a R ba R b) ) ∧∧ ( (b R cb R c) ) →→ ( (a R ca R c).).
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4. Quan hệ
4.1. Khái ni m và tính ch tệ ấ
 Ví d . ụ

 Quan hệQuan hệ R R11 =  = {(1,1), (1,2), (2,1)} trên t p ậ{(1,1), (1,2), (2,1)} trên t p ậ AA =  = 
{1, 2, 3, 4} là đ i x ng.ố ứ{1, 2, 3, 4} là đ i x ng.ố ứ

 Quan h  ệQuan h  ệ ≤≤  trên  trên Z Z không đ i x ng. Tuy nhiên ố ứkhông đ i x ng. Tuy nhiên ố ứ
nó ph n x ng vì (ả ứnó ph n x ng vì (ả ứ a a ≤≤  b b) ) ∧∧ ( (b b ≤≤  a a) ) →→ ( (a = ba = b).).

 Quan h   ệQuan h   ệ R = R = {(1,1), (1,2), (2,1), (2, 2), (1, 3),  (2, {(1,1), (1,2), (2,1), (2, 2), (1, 3),  (2, 
3)} trên t p ậ3)} trên t p ậ AA = {1, 2, 3, 4}  có tính b c c u.ắ ầ = {1, 2, 3, 4}  có tính b c c u.ắ ầ
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4. Quan hệ
4.2. Ma tr n quan hậ ệ
 CCho ho RR  là quan h  t  ệ ừ  là quan h  t  ệ ừ A A = {1,2,3,4} đ n ế= {1,2,3,4} đ n ế B B = {u,v,w}: = {u,v,w}: R R 

= {(1,u),(1,v),(2,w),(3,w),(4,u)}. = {(1,u),(1,v),(2,w),(3,w),(4,u)}. Khi đó Khi đó RR  có th  bi u ể ễ  có th  bi u ể ễ
di n nh  sau:ễ ưdi n nh  sau:ễ ư

uu vv ww

11 11 11 00

22 00 00 11

33 00 00 11

44 11 00 00

Đây là ma tr n c p 4ậ ấ ×3  bi u di n cho quan h  ễ ễ ệ R.
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4. Quan hệ
4.2. Ma tr n quan hậ ệ
Đ nh nghĩa:ị   Cho Cho RR là quan h  t  ệ ừ là quan h  t  ệ ừ A A = {= {aa11, , aa22, …, , …, aamm} đ n  ế} đ n  ế

B B = {= {bb11, , bb22, …, , …, bbnn}. Matr n bi u di n c a ậ ể ễ ủ}. Matr n bi u di n c a ậ ể ễ ủ RR là matr n c p ậ ấ là matr n c p ậ ấ
m m × × nn    MMRR = [ = [mmijij] xác đ nh bị ở] xác đ nh bị ởii

mij =
0   n u (ế ai , bj) ∉ R

1 n u  (ế ai , bj) ∈ R

Ví dụ:  N u ếN u ế RR là quan h  t  ệ ừ là quan h  t  ệ ừ
        A A = {1, 2, 3} đ n ế= {1, 2, 3} đ n ế B B = {1, 2} sao = {1, 2} sao 

cho cho a R ba R b n u  ế n u  ế aa >  > bb. . 
Khi đó ma tr n bi u di n c a ậ ể ễ ủKhi đó ma tr n bi u di n c a ậ ể ễ ủ RR là là

11 22

11 00 00

22 11 00

33 11 11
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4. Quan hệ
4.2. Ma tr n quan hậ ệ
 Ví d . ụVí d . ụ Cho Cho RR là quan h  t   ệ ừ là quan h  t   ệ ừ A A = {= {aa11, , aa22, , aa33} } 

đ n ếđ n ế B B = {= {bb11, , bb22, , bb33, , bb44, , bb55} đ c bi u di n b i ượ ễ ễ ở} đ c bi u di n b i ượ ễ ễ ở
matr nậmatr nậ
















=

10101

01101

00010

RM

b1  b2  b3  b4  b5

a1

a2

a3

Khi đó R g m các c p: ồ ặ

{(aa11, , bb22), ), (aa22, , bb11), ), (aa22, , bb33), ), (aa22, , bb44), ), (aa33, , bb11), ), (aa33, , bb33), ), (aa33, , bb55)})}
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4. Quan hệ
4.3. Quan h  t ng đ ng, l p t ng ệ ươ ươ ớ ươ
đ ngươ
 Đ nh nghĩa.ị   Quan h  ệQuan h  ệ RR trên t p ậ trên t p ậ AA đ c g i là ượ ọ đ c g i là ượ ọ

t ng đ ng ươ ươt ng đ ng ươ ươ n u nó có tính ch t ph n x , đ i ế ấ ả ạ ốn u nó có tính ch t ph n x , đ i ế ấ ả ạ ố
x ng và b c c u.ứ ắ ầx ng và b c c u.ứ ắ ầ
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4. Quan hệ
4.3. Quan h  t ng đ ng, l p t ng ệ ươ ươ ớ ươ
đ ngươ
 Ví d : Gi  s  R là quan h  trên các xâu ch  cái ụ ả ử ệ ữVí d : Gi  s  R là quan h  trên các xâu ch  cái ụ ả ử ệ ữ

ti ng Anh sao cho aRb n u và ch  n u ế ế ỉ ếti ng Anh sao cho aRb n u và ch  n u ế ế ỉ ế l(a) = l(b)l(a) = l(b), , 
l(x) là chi u dài c a xâu x. H i R có ph i là m t ề ủ ỏ ả ộl(x) là chi u dài c a xâu x. H i R có ph i là m t ề ủ ỏ ả ộ
quan h  t ng đ ng không?ệ ươ ươquan h  t ng đ ng không?ệ ươ ươ

 Gi i:ảGi i:ả
 l(a) = l(a), l(a) = l(a), ⇒⇒ aRa v i m i xâu a, R là ph n x .ớ ọ ả ạ aRa v i m i xâu a, R là ph n x .ớ ọ ả ạ
 Gi  s  aRb sao cho l(a) = l(b), khi đó bRa vì l(b) = l(a), ả ửGi  s  aRb sao cho l(a) = l(b), khi đó bRa vì l(b) = l(a), ả ử

v y R đ i x ng.ậ ố ứv y R đ i x ng.ậ ố ứ
 Gi  s  aRb và bRc, khi đó l(a) = l(b), l(b) = l(c), do đó ả ửGi  s  aRb và bRc, khi đó l(a) = l(b), l(b) = l(c), do đó ả ử

l(a) = l(c) hay aRc, v y R là b c c u.ậ ắ ầl(a) = l(c) hay aRc, v y R là b c c u.ậ ắ ầ
 V y R là t ng đ ng. ậ ươ ươV y R là t ng đ ng. ậ ươ ươ
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4. Quan hệ
4.3. Quan h  t ng đ ng, l p t ng ệ ươ ươ ớ ươ
đ ngươ
 Đ nh nghĩa. ị Cho R là quan h  t ng đ ng ệ ươ ươ

trên A và ph n t  ầ ử a ∈ A . T p t t c  các ph n ậ ấ ả ầ
t  có quan h  v i a đ c g i là m tử ệ ớ ượ ọ ộ  l p ớ
t ng đ ng ươ ươ c a a đ c ký hi u b i [ủ ượ ệ ở a]R 
ho c [ặ a] là t p [ậ a]R = {b ∈ A| bRa}.



Lê Anh Nh tậ 46

4. Quan hệ
4.4. Quan h  n-ngôi. C  s  d  li u quan hệ ơ ở ữ ệ ệ

 Đ/n: Gi  s  Aả ửĐ/n: Gi  s  Aả ử 11, A, A22, ..., A, ..., Ann là n t p h p. Quan h  n-ậ ợ ệ là n t p h p. Quan h  n-ậ ợ ệ
ngôi xác đ nh trên các t p con R c a tích Đ các Aị ậ ủ ềngôi xác đ nh trên các t p con R c a tích Đ các Aị ậ ủ ề 11x x 

AA22x ...x Ax ...x Ann. Nh  v y là R ư ậ. Nh  v y là R ư ậ ⊂⊂  A A11x Ax A22x ...x Ax ...x Ann..

 Các t p ậCác t p ậ AA11, A, A22, ..., A, ..., Ann  đ c g i là mi n c a quan h  ượ ọ ề ủ ệđ c g i là mi n c a quan h  ượ ọ ề ủ ệ
đó.đó.

 n đ c g i là b c c a nó.ượ ọ ậ ủn đ c g i là b c c a nó.ượ ọ ậ ủ
 Ví d : cho R là quan h  g m các b  ba (a,b,c) trong ụ ệ ồ ộVí d : cho R là quan h  g m các b  ba (a,b,c) trong ụ ệ ồ ộ

đó a,b,c là các s  nguyên v i a<b<c, khi đó: ố ớđó a,b,c là các s  nguyên v i a<b<c, khi đó: ố ớ
 (1,2,3) (1,2,3) ∈∈ R, nh ng (2,1,3) ư R, nh ng (2,1,3) ư ∉∉ R.  R. 
 B c c a quan h  này là 3.ậ ủ ệB c c a quan h  này là 3.ậ ủ ệ
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4. Quan hệ
4.4. Quan h  n-ngôi. C  s  d  li u quan hệ ơ ở ữ ệ ệ

 M t c  s  d  li u ộ ơ ở ữ ệM t c  s  d  li u ộ ơ ở ữ ệ g m các b n ghi, đó là các b  ồ ả ộg m các b n ghi, đó là các b  ồ ả ộ
n thành ph n – đ c t o b i các tr ng.ầ ượ ạ ở ườn thành ph n – đ c t o b i các tr ng.ầ ượ ạ ở ườ

 M t mi n c a m t quan h  n-ngôi đ c g i là ộ ề ủ ộ ệ ượ ọM t mi n c a m t quan h  n-ngôi đ c g i là ộ ề ủ ộ ệ ượ ọ
khóa c  b nơ ảkhóa c  b nơ ả  (primary key) khi giá tr  c a b  n ị ủ ộ (primary key) khi giá tr  c a b  n ị ủ ộ
thành ph n t i mi n đó xác đ nh b  n thành ầ ạ ề ị ộthành ph n t i mi n đó xác đ nh b  n thành ầ ạ ề ị ộ
ph n y.ầ ấph n y.ầ ấ

 Nh ng t  h p c a các mi n cũng có th  xác ữ ổ ợ ủ ề ểNh ng t  h p c a các mi n cũng có th  xác ữ ổ ợ ủ ề ể
đ nh m t cách duy nh t các b  n thành ph n ị ộ ấ ộ ầđ nh m t cách duy nh t các b  n thành ph n ị ộ ấ ộ ầ
trong m t quan h  n ngôi là ộ ệtrong m t quan h  n ngôi là ộ ệ khóa ph c h pứ ợkhóa ph c h pứ ợ ..
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4. Quan hệ
4.4. Quan h  n-ngôi. C  s  d  li u quan hệ ơ ở ữ ệ ệ

 Các phép toán trên các quan h  n-ngôi:ệCác phép toán trên các quan h  n-ngôi:ệ
 Toán t  ch n – Select. Ch n t  c a các hàng c a ử ọ ọ ừ ủ ủToán t  ch n – Select. Ch n t  c a các hàng c a ử ọ ọ ừ ủ ủ

quan h  ra các hàng mà tiêu chí c n quan tâm ệ ầquan h  ra các hàng mà tiêu chí c n quan tâm ệ ầ
nh n m t qí tr  nh t đ nh.ậ ộ ị ấ ịnh n m t qí tr  nh t đ nh.ậ ộ ị ấ ị

 Ví dụVí dụ: select hoc_sinh [ten=Kien]. Ch n trong ọ: select hoc_sinh [ten=Kien]. Ch n trong ọ
b ng ảb ng ả hoc_sinhhoc_sinh nh ng h c sinh có ữ ọ nh ng h c sinh có ữ ọ tenten là  là KienKien..

 Toán t  chi u – Piử ếToán t  chi u – Piử ế 11ii22...i...inn ch  quan tâm đ n các c t ỉ ế ộ ch  quan tâm đ n các c t ỉ ế ộ
mang s  th  t  iố ứ ựmang s  th  t  iố ứ ự 11ii22...i...inn, b  qua các c t khác.ỏ ộ, b  qua các c t khác.ỏ ộ

 Ví dụVí dụ: P(ten,namsinh) cho ta thông tin 2 c t tên ộ: P(ten,namsinh) cho ta thông tin 2 c t tên ộ
và namsinh.và namsinh.
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4. Quan hệ
4.4. Quan h  n-ngôi. C  s  d  li u quan hệ ơ ở ữ ệ ệ

 Bài t p: 16-21 trang 44-45.ậBài t p: 16-21 trang 44-45.ậ

5
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B ng 1: sinh_vienả

masv hodem ten namsinh Lop D1 D2

001 Ma thanh Nhan 1990 T-T 5 4

004 Do Thanh Kien 1989 T-L 7 9

014 Khuong Tu Nha 1990 T-L 8 9

042 Dong Van Kien 1991 T-T 6 5
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B ng 1: sinh_vienả

masv hodem ten namsinh Lop D1 D2

004 Do Thanh Kien 1989 T-L 7 9

042 Dong Van Kien 1991 T-T 6 5
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B ng 1: sinh_vienả

ten namsinh

Nhan 1990

Kien 1989

Nha 1990

Kien 1991
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5. Suy lu n toán h cậ ọ
5.1. Các ph ng pháp ch ng minhươ ứ
 Các quy t c suy lu nắ ậ

 A, A ⇒ B có nghĩa: gi  thi t A và A ả ế ⇒ B.

 ∴B có nghĩa “v y thì” B.ậ

 Lu t c ng:                    t ng ng v i h ng đúng ậ ộ ươ ứ ớ ằ
A ⇒ (A ∨ B)

 Lu t rút g n:                   t ng ng v i h ng đúng ậ ọ ươ ứ ớ ằ
(A ∧ B) ⇒ A.

 Lu t tách r i:                 t ng ng v i h ng đúng ậ ờ ươ ứ ớ ằ
(A∧(A⇒B))⇒B

BA

A

∨∴

A

BA

∴
∧

B

BAA

∴
⇒,
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5. Suy lu n toán h cậ ọ
5.1. Các ph ng pháp ch ng minhươ ứ
 Các quy t c suy lu nắ ậ

 Tam đo n lu n gi  đ nh:                      ạ ậ ả ị

t ng ng v i h ng đúng ((Aươ ứ ớ ằ ⇒B)∧(B⇒C))⇒(A⇒C).

 Tam đo n lu n tuy n:ạ ậ ể

t ng ng v i h ng đúng ((Aươ ứ ớ ằ ∨B) ∧ ¬A) ⇒ B

CA

CB

BA

⇒∴
⇒
⇒

B

A

BA

∴

∨
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5. Suy lu n toán h cậ ọ
5.1. Các ph ng pháp ch ng minhươ ứ
 Ví d : Quy t c suy lu n nào là c  s  c a suy di n ụ ắ ậ ơ ở ủ ễ

sau: “Bây gi  tr i quá băng giá. V y thì bây gi  ho c ờ ờ ậ ờ ặ
là tr i quá băng giá ho c tr i đang m a”?ờ ặ ờ ư

 Gi i:ả
 Gi  s  A là m nh đ  “Bây gi  tr i quá băng giá” và B là ả ử ệ ề ờ ờ

m nh đ  “bây gi  tr i đang m a”. Khi đó suy di n trên ệ ề ờ ờ ư ễ
có d ngạ

 T c là s  d ng quy t c công.ứ ử ụ ắ

BA

A

∨∴
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5. Suy lu n toán h cậ ọ
5.2. Quy n p toán h cạ ọ
 Đ nh lý 1: Kh ng đ nh P(n) đúng cho m i s  t  ị ẳ ị ọ ố ự

nhiên n ≥  1 n u:ế
i. P(1) đúng.

ii. T  P(n) đúng sauy ra P(n+1) đúng v i m i s  t  ừ ớ ọ ố ự
nhiên n.

 Đ nh lý 2: Gi  s  kh ng đ nh P(n) ph  thu c vào ị ả ử ẳ ị ụ ộ
các s  t  nhiên n th a mãn:ố ự ỏ

i. P(1) đúng.

ii. T  P(k) đúng v i m i k<n+1 suy ra P(n+1) đúng.ừ ớ ọ
Khi đó P(n) đúng v i m i s  t  nhiên.ớ ọ ố ự
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5. Suy lu n toán h cậ ọ
5.2. Quy n p toán h cạ ọ
 Ví d : Ch ng minh r ng t ng n s  nguyên ụ ứ ằ ổ ố

d ng l  đ u tiên là nươ ẻ ầ 2.
 Gi i: G i P(n) là m nh đ  “t ng n s  nguyên d ng ả ọ ệ ề ổ ố ươ

l  đ u tiên là nẻ ầ 2”.
 P(1) đúng vì 1 = 12.
 Gi  s  P(n) đúng, t c là P(n) = nả ử ứ 2, hay

1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) = n2.
 Ta ph i ch  ra P(n+1) là đúng, t c làả ỉ ứ

 1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) + (2n+1) = (n+1)2.
 Theo gi  thi t thì: P(n+1) = nả ế 2 + (2n+1) = (n+1)2.■
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5. Suy lu n toán h cậ ọ
5.3. Đ  quy và ng d ngệ ứ ụ
 M t đ i t ng là đ  quy n u nó bao g m chính nó ộ ố ượ ệ ế ồ

nh  m t b  ph n ho c nó đ c đ nh nghĩa d i ư ộ ộ ậ ặ ượ ị ướ
d ng c a chính nó. K  thu t xác đinh đ i t ng y ạ ủ ỹ ậ ố ượ ấ
đ c g i là k  thu t đ  quy.ượ ọ ỹ ậ ệ

 Ví d :ụ  gi  s  f đ c đ nh nghĩa b ng đ  quy nh  ả ử ượ ị ằ ệ ư
sau: f(0) = 3, f(n+1) = 2 f(n) + 3.
Hãy tìm f(1), f(2), f(3), f(4)?
 f(1) = 2 f(0) + 3 = 9.
 f(2) = 2 f(1) +3 = 21.
 f(3) = 2 f(2) + 3 = 45.
 f(4) = 2 f(3) + 3 = 93.
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5. Suy lu n toán h cậ ọ
5.3. Đ  quy và ng d ngệ ứ ụ
 Bài t p: hãy cho đ nh nghĩa đ  quy c a hàmậ ị ệ ủ
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